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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : HIS361 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VIỆT NAM

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ C15KCDB

Thời gian : 17h30 - 18/05/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5000152000015

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Chín6.96.500870007C15KCD1BChiChâu Thị Ngọc1513215911

Sáu phẩy Chín6.96.50077.50007C15KCD1BBìnhMai Thị Thanh1513215922

Bảy phẩy Một7.17.00077.50007C15KCD1BDuyHoàng Đức1513215943

Sáu phẩy Một6.15.00077.50007C15KCD1BThúyNguyễn Thị1513215954

VắngVV00850007C15KCD1BTrâmLê Thị Diệu1513215965

Sáu phẩy Chín6.96.500870007C15KCD1BHạnhTrần Thị Mỹ1513215976

Bảy phẩy Hai7.27.000870007C15KCD1BPhúcPhạm Hồng1513215987

Sáu phẩy Một6.15.00077.50007C15KCD1BHằngĐặng Thị Thu1513215998

Năm phẩy Sáu5.64.00077.50007C15KCD1BBảoLưu Quốc1513216009

Năm phẩy Bảy5.74.000870007C15KCD1BThùy
Trương Nguyễn Thị
Diễm15132160210

Nợ HPPP0087.50007C15KCD1BNyLê Thị Diễm15132160311

Sáu phẩy Chín6.96.500870007C15KCD1BHưngNguyễn Thanh15132160612

Sáu phẩy Một6.15.00077.50007C15KCD1BTươiTrần Thị15132160713

Sáu phẩy Năm6.55.500780007C15KCD1BThủyNguyễn Thị Kim15132160814

Sáu phẩy Hai6.25.000780007C15KCD1BMyNguyễn Thị15132160915

Sáu phẩy Ba6.35.00078.50007C15KCD1BMaiDương Thị Thanh15132161016

Sáu phẩy Bảy6.76.000870007C15KCD1BPhượngLê Thị Diệu15132161217

Sáu phẩy Hai6.25.000870007C15KCD1BÂnNgô Trương Gia15132161318

Năm phẩy Chín5.94.500870007C15KCD1BThuChâu Thị Lệ15132161419

Năm phẩy Bảy5.74.000870007C15KCD1BThảoPhạm Thị Thanh15132161520

Năm phẩy Bảy5.74.000780007C15KCD1BYếnLê Thị Hải15132161721

Sáu phẩy Tám6.86.00087.50007C15KCD1BAnhLê Thiị Kim15132161822

Bốn phẩy Tám4.82.00078.50007C15KCD1BTuyếtLương Thị15132162023

Sáu phẩy Tám6.86.00087.50007C15KCD1BThuậnTôn Thị15132162124

Sáu phẩy Chín6.96.000880007C15KCD1BThanhNguyễn Thị15132162225

Bốn phẩy Bảy4.72.000780007C15KCD1BTrangNguyễn Thị Huyền15132162326

Bảy phẩy Tám7.88.00087.50007C15KCD1BThủyVõ Thị Thu15132162527

Sáu6.04.500780007C15KCD1BLoanNguyễn Thị Kim15132162628

Sáu6.04.50087.50007C15KCD1BLyNguyễn Thị Sơn15132162729

Sáu phẩy Hai6.25.000870007C15KCD1BGiangHoàng Thị Thu15132162930
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Năm phẩy Năm5.53.500780007C15KCD1BNgàNguyễn Thị Xuân15132163031

Bảy phẩy Ba7.37.00078.50007C15KCD1BBằngVũ Thị15132163232

Bảy phẩy Năm7.57.50087.50007C15KCD1BThanhLê Phương15132163333

Bảy phẩy Bảy7.77.50087.50008C15KCD1BGiàuTrần Ngọc15132790134


